
TRƯỜNG MẦM NON 9_____________

Số: KQ2500092628_2503271346

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________

Quận 3, ngày 27 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Cung 
cấp thực phẩm bánh, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Liên kết đào tạo và 
Cung cấp thực phẩm cho học sinh Trường Mầm non 9, thuộc dự án/dự toán 

mua sắm Liên kết đào tạo và Cung cấp thực phẩm cho học sinh Trường 
Mầm non 9____________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 9

            Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

            Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024;

            Xem xét đề nghị của Phó Hiệu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Cung cấp thực 
phẩm bánh; thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:
            1. Thông tin về gói thầu: 
            - Số E-TBMT: IB2500092628
            - Tên gói thầu: Cung cấp thực phẩm bánh
            - Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): 159.524.640 VND
            - Tên chủ đầu tư: TRƯỜNG MẦM NON 9 QUẬN 3
            - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
            - Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
            - Thời gian thực hiện gói thầu: 12 Tháng
            2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

S
T
T

Tên nhà 
thầu

Mã số 
thuế

Giá 
dự 

thầu 
(VND

)

Giá dự 
thầu sau 

hiệu 
chỉnh sai 

lệch 
thừa 

(nếu có), 
giảm giá 
(nếu có) 
(VND)

Điểm
 kỹ 

thuật
 (nếu 
có)

Giá 
đánh 
giá 

(nếu 
có) 

(VND
)

Giá 
trúng 
thầu 

(VND
)

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng

Các nội 
dung 
khác 

(nếu có)
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1 CÔNG 
TY 
TRÁCH 
NHIỆM 
HỮU 
HẠN 
THƯƠNG
 MẠI 
THỰC 
PHẨM 
HOÀNG 
NGỌC 

0312929735 145.0
22.40

0

 145.0
22.40

0

12 
tháng

12 
tháng

            3. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu: 
ST
T

Tên 
hàng 
hóa

Ký mã 
hiệu

Nhãn 
hiệu

Năm 
sản xuất

Xuất xứ Hãng 
sản xuất

Cấu 
hình, 
tính 

năng kỹ 
thuật cơ 

bản

Đơn vị 
tính

Khối 
lượng

Mã HS Đơn giá 
trúng 
thầu

1 Kem 
Flan 
36gr

F36 Hoàng 
Ngọc

2025 Việt 
Nam

Hoàng 
Ngọc

Thành 
phần: 
Sữa tươi 
(70%), 
trứng gà 
(20%), 
đường, 
chất bảo 
quản 
Natri 
benzoat
Quy 
cách: 
bao bì 
nhựa 
PE,PP
Khối 
lượng: 
36g
Có quy 
chuẩn 
QCVN 
8-1:2011
/BYT, 
QCVN 
8-2:2011
/BYT, 
QCVN 
8-3:2011
/BYT

Hủ 3.600  5.400

2 Rau Câu 
55gr 
(Hai lớp)

RC55 Hoàng 
Ngọc

2025 Việt 
Nam

Hoàng 
Ngọc

Thành 
phần: 
Bột rau 
câu 
(60%), 

Hủ 3.600  5.832
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nước 
dừa, 
đường, 
nước, 
cốt dừa, 
ca cao, 
chanh 
dây, dứa, 
dưa lưới
Quy 
cách: 
bao bì 
nhựa PE, 
PET, 
chai thủy 
tinh
Khối 
lượng: 
55g
Có quy 
chuẩn 
QCVN 
8-1:2011
/BYT, 
QCVN 
8-2:2011
/BYT

3 Sữa 
Chua 
50gr 
(Yaourt)

SC50 Hoàng 
Ngọc

2025 Việt 
Nam

Hoàng 
Ngọc

Thành 
phần: 
Sữa bò 
tươi 
(70%), 
đường, 
men
Quy 
cách: 
bao bì 
nhựa 
PE,PP,P
A,PET
Khối 
lượng: 
50g
Có quy 
chuẩn 
QCVN 
8-1:2011
/BYT, 
QCVN 
8-2:2011
/BYT, 
QCVN 
8-3:2011
/BYT

Ly 3.600  5.616

4 Bánh 
ngọt

BN Hoàng 
Ngọc

2025 Việt 
Nam

Hoàng 
Ngọc

Thành 
phần: 
Vỏ bánh: 
Bột mì, 
men, bơ, 

Cái 3.600  7.560

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



trứng 
đường, 
sữa
Nhân 
bánh: 
Dâu nho, 
việt 
quất, đậu 
đỏ, 
khoai 
môn, 
dứa, 
dừa, 
hạnh 
nhân, hạt 
dưa, 
thơm, 
đậu 
xanh, 
socola, 
cade,...
Quy 
cách: 
bao bì 
bằng 
giấy 
tráng 
nhựa PP/
PE , đảm 
bảo vệ 
sinh an 
toàn 
thực 
phẩm
Khối 
lượng: 
30g
Có tiêu 
chuẩn, 
quy 
chuẩn: 
TCVN 
12940:20
20, 
QCVN 
8-1:2011
/BYT, 
QCVN 
8-2:2011
/BYT, 
QCVN 
8-3:2011
/BYT

5 Bánh 
Mặn

BM Hoàng 
Ngọc

2025 Việt 
Nam

Hoàng 
Ngọc

Thành 
phần: 
Bột mì, 
men, bơ, 
trứng 
đường, 

Cái 3.600  8.424
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sữa, dầu, 
chà 
bông, 
xúc xích, 
trứng 
cút, chả, 
pate, 
thịt, 
trứng 
muối, 
phô mai
Quy 
cách: 
bao bì 
bằng 
giấy 
tráng 
nhựa PP/
PE , đảm 
bảo vệ 
sinh an 
toàn 
thực 
phẩm
Khối 
lượng: 
30g
Có tiêu 
chuẩn, 
quy 
chuẩn: 
TCVN 
12940:20
20, 
QCVN 
8-1:2011
/BYT, 
QCVN 
8-2:2011
/BYT, 
QCVN 
8-3:2011
/BYT

6 Sữa Kun 
90ml

SK90 IDP 2025 Việt 
Nam

IDP Thành 
phần: 
Sữa 
96%, 
đường 
3.8% , 
chất ổn 
định, 
hương vị 
sữa tự 
nhiên 
dùng cho 
thực 
phẩm.
Quy 
cách: 

Hộp 3.600  7.452
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hộp giấy, 
bọc 
thiết, 
đảm bảo 
vệ sinh 
an toàn 
thực 
phẩm
Khối 
lượng: 
180ml

            Điều 2. Tổ chức thực hiện 
            Giao Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Hoàng Ngọc, Bên mời 
thầu, đơn vị Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và các bộ phận 
liên quan căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành 
tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty 
TNHH Thương mại Thực phẩm Hoàng Ngọc và các đơn vị liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu HC, VT

HIỆU TRƯỞNG 

[PDF_SIGN_RANGE]

VÕ THỊ NGỌC PHƯỢNG 
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